	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG
TỈNH BẮC GIANG
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT

	ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
KHỐI 11
(Đề này có 02 trang, gồm 10 câu)



Câu 1 (2,0 điểm)


a. Khi nghiên cứu về cân bằng nước và vấn đề tưới tiêu hợp lí cho cây trồng, 
người ta căn cứ vào áp suất thẩm thấu (P) để xác dịnh cây chịu hạn và cây kém 
chịu hạn. Hãy nêu nguyên tắc xác định P


b. Tại sao một số cây trồng có biểu hiện thiếu chất khoáng sau khi cây dược xử 
lí với thuốc diệt nấm?
Câu 2. (3,0 điểm)

a. Hãy so sánh ba quá trình cố định CO2 ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM về  
các chỉ tiêu:


- Chất nhận CO2

- Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên


- Enzim xúc tác cho quá trình cố định CO2

- Nơi xảy ra quá trình cố định CO2

- Thời gian xảy ra quá trình cố định CO2

b. Oxi giải phóng ở pha nào của quang hợp? hãy nêu thí nghiệm chứng minh 
O2 giải phóng từ nước chứ không phải từ CO2

c. Hô hấp sáng diễn ra ở những bào quan nào? Bản chất của hô hấp sáng có gì 
 khác so với hô hấp ty thể (hô hấp không cần ánh sáng)?
Câu 3. (2,0 điểm)

Sự nảy mầm của hạt được coi là biểu tượng của vòng đời thực vật, đánh dấu 
giai đoạn sinh trưởng phát triển của chu kì mới ở thực vật. Em hãy nêu các 
diễn biến (động thái) giai đoạn nảy mầm của hạt để chuyển từ tiềm sinh sang 
nảy mầm.

Câu 4. (1,0 điểm)

Hãy mô tả các diễn biến (Sự kiện) từ lúc hạt phấn chín rơi vào đầu nhụy của 
hoa cùng loài?
Câu 5. (2,0 điểm)

a. Vì sao vận động hướng động xảy ra chậm, trong khi vận động cảm ứng xảy 
ra nhanh?


b. Nêu các phương pháp xác dịnh khả năng thoát hơi nước của cây.

c. Nêu các phương pháp xác định mật độ khí khổng ở hai mặt lá cây.
Câu 6. ( 2,0 điểm) 

a. Khi đánh cá, người ta dùng lưới để bắt cá, sau khi đánh bắt xong, người ta 
thả những con cá nhỏ trở lại ao, một thời gian sau những con cá này chết. Dựa 
vào kiến thức về sinh lý động vật, em hãy  giải thích tại sao các con cá nhỏ thả 
lại trong ao lại bị chết?


b. Kể tên các enzim trong ống tiêu hóa được tiết ra dưới dạng không hoạt 
động.Tại sao các enzim này được tiết ra dưới dạng không hoạt động? Những 
enzim này được các chất nào xúc tác trở thành dạng hoạt động?

Câu 7. (2,0 điểm)

Khả năng thích nghi của hệ tuần hoàn là rất lớn có thể tăng chức năng gấp 8- 
10 lần lúc cơ thể hoạt động đối với người bình thường, còn với người có luyện 
tập tăng 12- 15 lần. Hãy nêu các cách thích nghi của hệ tuần hoàn với đặc điểm 
này ?

Câu 8. (2,0 điểm)

Trong cung phản xạ vận động (Ví dụ phản xạ rụt tay lại khi chạm vào nước 
nóng chẳng hạn) sự chuyển giao xung thần kinh qua xinap thì nơrơn trước 
sang nơron sau, xung thần kinh chỉ bắt đầu xuất hiện từ gò axon tại vùng khởi 
động của nơron sau, mặc dù xung thần kinh (từ màng trước xinap sang màng 
sau xinap) tại các sợi nhánh hoặc thân nơrơn sau ? Vì sao?
Câu 9. (2,0 điểm)

a. Người ta làm  thí nghiệm tiêm hoocmon progesteron cho một người phụ nữ 
đang ở độ tuổi sinh nở vào ngày thứ 3 của chu kỳ kinh nguyệt. Em hãy cho biết 
trong chu kỳ kinh nguyết của người đó có những biến đổi gì về niêm mạc tử 
cung, nồng độ estrogen trong máu. Giải thích


b. Chu kỳ động dục khác với chu kỳ kinh nguyệt thế nào, người ta thấy hai loại 
chu kỳ này ở các động vật nào?

Câu 10. (2,0 điểm)

a. Giả sử một người uống một loại thuốc làm ức chế enzim chuyển hóa 
angiotensin I thành angiotensin II thì ảnh hưởng như thế nào đến nồng độ 
aldosteron trong máu, tốc độ lọc ở cầu thận, nồng độ Na+ trong máu và huyết 
áp.

b. Điền tên loại hoocmôn liên quan đến từng hiện tượng trong bảng sau

	Hiện tượng
	Hoocmôn liên quan

	Các mô, các cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời các mô, cơ quan mới hình thành
	

	Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch con 
	

	Người  trưởng thành cao 120 cm, người cân đối
	

	Qúa trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế
	


****************Hết*****************
HƯỚNG DẪN CHẤM SINH HỌC 11

	Câu
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	Áp suất thẩm thấu được xác định bằng công thức P = CRT
Trong đó C: nồng độ  dịch tế bào


R = 0.082

                   T = 273 + t

Như vậy để xác định P, cần xác định C, tuy nhiên không thể xác định trực tiếp được nồng độ dịch tế bào, mà phải xác định gián tiếp bằng cách so sánh nó với một dung dịch đã biết nồng độ.
=> Nguyên tắc xác định P chinh là nguyên tắc xác định nồng độ dịch tế bào (C).

Cách 1: Dùng phương pháp co nguyên sinh: đưa tế bào vào dung dịch đã biết nồng độ (pha từ đường hoặc muối) sẽ tìm thấy ở một dung dịch, tế bào bắt dầu co nguyên sinh. Nồng độ của dung dịch đó chính là tương đương với nồng độ dịch tế bào.
Cách 2: Phương pháp so sánh tỷ trọng dung dịch

Rút dịch tế bào ra khỏi lá, nhỏ vào mỗi dung dịch đã biết nồng độ (pha từ đường hoặc muối) một giọt dịch tế bào và quan sát:

 Nếu giọt dịch đứng yên giữa dung dịch rồi tan dần thì ở dung dịch đó tỷ trọng của dịch tế bào và dung dịch bằng nhau và nồng độ dung dịch đó chính là nồng độ dịch tế bào  cần tìm
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Sự hút khoáng của thực vật do tế bào lông hút ở rễ cây thực hiện.
- Một số loài thực vật rễ không có lông hút, chúng hút khoáng nhờ loại  nấm rễ cộng sinh.
- thuốc diệt nấm có thể giết chết nấm rễ, loại nấm cộng sinh giúp cây hút photphat và các chất khoáng khác. Vì vậy cây biểu hiện thiếu khoáng .
	0,25
0,25

0,5

	
	c
	
	

	2
	a
	Chỉ tiêu so sánh
C3

C4

CAM

- Chất nhận CO2
RiDP
PEP
PEP
- Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên
APG
AOA
AM
- Enzim xúc tác cho quá trình cố định CO2
RuBisCO
PEP-cacboxidaza
PEP-cacboxidaza
- Nơi xảy ra quá trình cố định CO2
Lục lạp tế bào mô dậu
Lục lạp tế bào mô dậu và lục lạp tế bào bao bó mạch
Lục lạp tế bào mô dậu
-Thời gian xảy ra quá trình cố định CO2
Ban ngày
Ban ngày
Ban đêm


	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25


	
	b
	Oxi giải phóng từ pha sáng của quang hợp
- Nêu 2 thí nghiệm về quang hợp chứng minh O2 giải phóng từ H2O:
Thí nghiệm 1: Sử dụng nước có oxi phóng xạ, thấy O2 thải ra trong quang hợp có oxi phóng xạ.

Thí nghiệm 2: sử dụng CO2 có oxi phóng xạ, O2 thải ra không có phóng xạ

=> O2 thải ra trong quang hợp từ H2O.
	0,25

0,25
0,25



	
	c.
	- Hô hấp sáng là quá trình thu nhận O2 và thải CO2 ngoài sáng, diễn ra ở peroxixom với sự tham gia của lục lạp và ty thể. Do thiếu CO2 (khí khổng đóng lúc nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh) enzim Rubisco hoạt động theo hướng oxidaza.

- Hô hấp sáng chỉ có ở thực vật C3 và diễn  ra ở 3 bào quan: Lục lạp, peroxixom, ty thể:

+ Ở lục lạp: Ribulozo 1,5 diphotphat kết hợp với O2 tạo nên 1/2 C3 (APG) + 1/2 C2 (axit glicolic).
+ Ở Peroxixom: axit glicolic (CH2OH- COOH)  từ lục lạp vào peroxixom tiếp tục bị oxi hóa thành axit glioxilic (CHO - COOH), từ axit glioxilic tạo thành aa  glixin

+ Ở ty thể 2 phân tử glixin sẽ tạo nên phân tử sêrrin, giải phóng CO2 và NH3
=> Như vậy trong hô hấp sáng có sự kết hợp giữa lục lạp, peroxixom và ty thể, phân giải chất dự trữ trung gian của chu trình canvil, ngăn cản sự hình thành Gluxit, làm giảm 1/2 năng suất quang hợp; tạo ra các sản phẩm aa (glixin, sêrin); không sản sinh năng lượng ATP.

- So với hô hấp ty thể có tạo nên 38 ATP/ 1phân tử glucose và chỉ thực hiện ở tế bào chất và ty thể.
	0,25

0,5

0,25

	
	
	
	

	3
	
	- Hạt ở trạng thái tiềm sinh có các đặc điểm:
+ Chứa nhiều chất dự trữ:  Gluxit, Pr, Lipit

+ Hàm lượng nước thấp 

+ Trao đổi chất ở mức tối thiểu: hô hấp ở mức thấp nhất, chỉ đủ duy trì cấu trúc tế bào, mô.

+ Có khả năng hoạt động trở lại, nếu gặp điều kiện thuận lợi

- Khi gặp cá điều kiện thuận lợi : đủ nước, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, hạt tăng cường trao đổi chất và tổng hợp diễn ra  mạnh mẽ chuẩn bị cho sự nảy mầm. Gồm 3 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: Hút nước

Khi hạt hút nước, hạt thu nước và phồng lên

+ Giai đoạn 2: giai đoạn nảy mầm

 Khi có nước, các enzim được hoạt hóa, phân giải các chất dự trữ:     
    amilaza         mantaza
Tinh bột ->     mantose ->    Glucose

                     Celluloza

Celluloz 

Glucose



Proteaza

Pr

các aa
                Lipaza

Lipit

axit béo + glixezol

=> Các chất dự trữ này được dùng làm nguyên liệu xây dựng cây mầm
+ Giai đoạn 3: Giai đoạn tăng trưởng của cây mầm.

Hạt thu nhận thêm nước và tăng cường độ hô hấp, mô dự trữ giảm mạnh,  mầm tăng mạnh. rễ mầm nhú ra cắm xuống đất, trụ dưới lá mầm dài ra đưa hai lá mầm lên khỏi mặt đất (nếu là TV 2 lá mầm), còn Tv một lá mầm thì trụ dưới lá mầm không phát triển nên hạt vẫn ở dưới đất, chồi phát triển vươn lên khổi mặt đất cho lá mầm đầu tiên.
	0,5

0,25
0,5

0,25
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	Các sự kiện xảy ra
* Sự thụ phấn: Là sự chuyển vận hạt phấn từ nhị sang đầu nhụy. Quá trình này có thể do trọng lực, gió, côn trùng hoặc con người

* Sự nảy mầm của ống phấn: Hạt phấn chứa 2 nhân; nhân sinh dưỡng nảy màm thành ống phấn cắm sâu vào bầu ngụy; nhân sinh sản tự nhân đôi thành 2 tinh tử theo ống phấn vào túi phôi.

* Sự thụ tinh kép: 
Tinh tử thứ nhất (n)  kết hợp với noãn (n) => hợp tử (2n) phát triển thành phôi mầm, sau này mọc thành cây mầm
Tinh tử thứ hai (n)  kết hợp với tế bào cực (2n) => nội nhũ, sau này nuôi cây mầm.

* Sự tạo thành quả: sau khi thụ tinh xong, túi phôi phát triển thành hạt; bầu nhụy phát triển thành quả.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	5
	a
	 Vì vận động hướng động liên quan đến sự phân bố lại hàm lượng auxin và sinh trưởng của tế bào, trong khi vận động cảm ứng chỉ liên quan đến đồng hồ sinh học và sự thay đổi sức căng trương nước.
	0,5

	
	b
	Có thể xác định khả năng thoát hơi nước cảu cây bằng các phương pháp sau:

- Phương pháp cân nhanh: Cắt lá khỏi cây được đưa vào túi nilon để hạn chế mất nước, đưa lá về phòng thí nghiệm, cân được khối lượng B- đó là khối lượng tươi ban đầu, để cho lá thoát hơi nước trong điều kiện phòng thí nghiệm trong thời gian (3 giờ), đem các lá đó, cân lại lần thứ 2 được khối lượng là b - khối lượng tươi sau khi gây héo. Lượng nước mất x = B - b.

Nếu X càng lớn, lượng nước thoát càng nhiều và ngược lại.
- Phương pháp sử dụng giấy tẩm clorua coban: Dựa vào đặc tính giấy tẩm clorua coban khi ướt có màu hồng, khi khô không có màu, tiến hành kẹp giấy tẩm clorua coban vào lá cây, căn cứ vào thời gian chuyển sang màu hồng sẽ xác định được khả năng thoát hơi nước.
	0,25

0,25

0,25

	
	c
	Có thể dùng 2 phương pháp xác định mật độ khí khổng ở hai mặt lá

- Cách 1: Phương pháp trực tiếp

Dùng dung dịch colodion ( hoặc sơn móng tay màu trắng) phủ lên hai mặt lá một lớp mỏng. Khi khô keo, bóc lớp màng keo ra khỏi lá,  đem soi dưới kính hiển vi sẽ thấy các khí khổng in trên màng keo, đưa vào trắc vi thị kính đếm và xác định mật độ khí khổng/ mm2
- Các 2: Phương pháp gián tiếp 

 Dùng phương pháp áp giấy clorua coban vào 2 mặt của lá, kẹp lại, xác định thời gian làm hồng giấy, mặt của lá làm giấy clorua coban  hồng nhanh, mặt đó nhiều khí khổng hơn. Vì thoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng.


	0.25

0,25


	6
	a
	Trả lời

· Khi  cá vào lưới, cá hoạt động cơ nhiều do vùng vẫy.  

· Cơ hoạt động nhiều trong mật độ cá cao ở trong lưới nên thiếu oxi cung cấp cho cơ, do đó cơ hô hấp kị khí lên men tạo ra axit lactic   

· Axit lactic tích lũy nhiều trong cơ làm giảm pH máu, giảm ái lực giữa Hb và oxi làm tăng phân li HbO2, giảm kết hợp giữa Hb và oxi. Trong khi đó, nồng độ oxi trong nước thấp làm cá thiếu oxi và chết.     


	0,25
0,25
0,5

	
	b
	-Các enzim được tiết ra dưới dạng không hoạt động là

Pepsinogen, tripsinogen, chymotripsinogen, procacboxypeptidaz                          
-Các enzim được tiết ra dưới dạng không hoạt động để không phân hủy protein của thành ống tiêu hóa                     

-Các chất xúc tác để các enzim đó biến đổi từ dạng không hoạt động thành dạng hoạt động là

                           HCl

Pepsinogen -------------------------->   Pepsin
                            enterokinaz 

 Tripsinogen--------------------------> tripsin 

Chymotrypnogen ------------------------> chimotrypsin 

Procacboxypeptidaz ---------------------> Cacboxypeptidaz                                

	0,25

0,25

0,5

	7
	
	* Đó là sự phù hợp của hệ mạch, tim, gan, hô hấp            

- Người  bình thường trong 1 phút  70 x 70 ml= 4900ml máu qua tim nhưng lúc hoạt  động 100 lần / phút x 200=  20000ml   máu qua tim năng suất tăng lên 4 lần thời gian để máu quay vòng 1 phút nay chỉ còn   ¼- 1/5 phút        

- Chức năng của hệ mạch : giãn rộng để  tăng lưu lượng tim       

+tăng SL bằng cách mở các mao mạch nghỉ

+ mạch phân bố lại máu ; co mạch ở những cơ quan tạm thời nghỉ

* Những thích nghi của tim khi nhu cầu máu tăng lên :   

+  tăng nhịp tim để tăng lưu lượng tim

+giãn rộng buồng tim : tăng thể tích tâm thu

+dày cơ tim : cơ tim khoẻ hơn

Để tăng nhịp tim có 3 phản xạ :          

+ từ thụ thể hoá học ở xoang động mạch cảnh  và cung ĐM chủ

+ tim đập nhanh máu nuôi tim giảm độ bão hoà O2
+ phản xạ brainbridge: thể tích  máu về cơ tim nhĩ càng nhiều tăng lực đẩy đi( tăng nhịp tim


	0,25
0.25
0,5
0,5
0,5
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	*Sự chuyển giao xung thần kinh qua xinap thì nơron trước sang nơron sau, qua các xinap: 

-Các chuỳ xinap của nơron trước chỉ tiếp cận với nơron tiếp theo qua sợi nhánh hoặc sợi trục, Khi xung của nơron trước chuyển tới các cúc xinap làm mở kênh Ca+2, Ca+2 tràn vào và chuyển các bóng chứa chất môi giới hoá học( chất chuyển giao thần kinh) tới màng trước xinap và gây xuất bào giải phóng các chất môi giới vào khe xinap mà chất môi giới phổ biên là axetincolin (Ach). Các phân tử chất môi giới tới gắn vào các thụ thể trên màng sau xinap, (thụ thể Ach nicotinic), gây điện thế hưng phấn sau xinap( EPSP) mà không phải là điện hoạt động (hay xung TK)       

 *Xung TK chỉ xuất hiện từ gò axon tại vùng khời động, khi có  kích thích tới ngưỡng vì; 

- Sự chuyển giao xung TK từ nơron- nơron  qua xinap chỉ tạo thành điện thế hưng phấn sau xinap là điện thế yếu, lại giảm dần cường độ trong quá trình di chuyển từ nơi hình thành ở màng sợi nhánh hay thân nơron đến gò axon. Nhưng cùng một lúc nhiều thụ thể trên màng sau đều tiếp nhận chất trung gian hoá học và hình thành EPSP tại nhiều điểm, dẫn di chuyển về gò axon, sự cộng gộp của nhiều EPSP từ các nơi trên sợi nhánh và thân nơ rơn khi  đến gò axon nếu vượt ngưỡng sẽ gây khử cực và đảo cực làm xuất hiện điện hoạt động tại gò aoxon và lan truyền theo cách đó trong cung phản xạ           
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	a
b
	- Tiêm hoocmon progesteron ( nồng độ hoocmon này trong máu tăng cao( liên hệ ngược âm tính lên vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết FSH, LH ->. Nang trứng không phát triển và không chín ( nồng độ estrogen trong máu giảm      

- Tác dụng của estrogen làm cho niêm mạc tử cung tăng đồng thời kích thích thụ thể tiếp nhận progestron, thiếu estrogen(. Niêm mạc tử cung không tiếp nhận đươc progesteron ( niêm mạc tử cung bình thường      

-Trong các chu kì động dục, thường xảy ra hầu hết các con thú cái, thì niêm mạc tử cung được tái hấp thu (thay vì bị bong ra) nếu sự thụ tinh không xảy ra. Sự động dục thường xảy ra một hoặc một vài lần trong một năm, và con cái chỉ chấp nhận giao phối quanh thời kì rụng trứng. 

- Chu kì kinh nguyệt chỉ có ở người và một số loài linh trưởng có hiện tượng niêm mạc tử cung được bong ra nếu sự thụ tinh không xảy ra   
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	a
	-Nồng độ aldosteron trong máu giảm do giảm angiotensin II  tác động lên tuyến trên thận giảm tiết aldosteron        
- Giảm lượng máu đến thận, giảm lưu lượng lọc ở cầu thận    

- Giảm nồng độ natri trong máu do giảm aldosteron nên giảm lượng Na+ hấp thu vào máu      

 - Do giảm tốc độ lọc ở cầu thận nên giảm thể tích máu( giảm huyết áp.  
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	Trả lời

Mỗi ý đúng cho 0,25đ

Hiện tượng

 Hoocmôn liên quan

Các mô, các cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời các mô, cơ quan mới hình thành

Ecđixơn

Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch con
Tirôxin

Người  trưởng thành cao 120 cm, người cân đối

Hoocmôn sinh trưởng (GH)

Qúa trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế

Juvenin
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